
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

263036-2 Chốt cao su 5 BHR202 Cordless Combination Hammer 093 1

263036-2 Chốt cao su 5 BHR241 Cordless Combination Hammer 093 1

263036-2 Chốt cao su 5 BHR242 Cordless Combination Hammer 100 1

263036-2 Chốt cao su 5 BHR243 Cordless Combination Hammer 100 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD043 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD044 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD063 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD064 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD103 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD104 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD125 Cordless Impact Driver 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTD143 Cordless Impact Driver 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTL060 Cordless Angle Impact Driver 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTL061 Cordless Angle Impact Driver 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTL062 Cordless Angle Impact Wrench 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTM40 Cordless Multi Tool 033 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTM50 Cordless Multi Tool 033 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW073 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW074 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW103 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW104 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW110 Cordless Impact Wrench 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW130 Cordless Impact Wrench 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW152 Cordless Impact Wrench 040 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW250 Cordless Impact Wrench 042 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW251 Cordless Impact Wrench 042 1

263036-2 Chốt cao su 5 BTW450 Cordless Impact Wrench 044 1

263036-2 Chốt cao su 5 DBO380 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

003 1

263036-2 Chốt cao su 5 DBO381 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

003 1

263036-2 Chốt cao su 5 DHR202 Cordless Combination Hammer 093 1

263036-2 Chốt cao su 5 DHR241 Cordless Combination Hammer 093 1

263036-2 Chốt cao su 5 DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

100 1

263036-2 Chốt cao su 5 DHR243 Cordless Combination Hammer 100 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD043 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD044 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD063 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD064 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD103 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD104 Cordless Impact Driver 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD125 Cordless Impact Driver 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTD143 Cordless Impact Driver 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTL060 Cordless Angle Impact Driver 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTL062 Cordless Angle Impact Wrench 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTL063 Cordless Angle Impact Wrench 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTM40 Cordless Multi Tool 033 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTM41 Cordless Multi Tool 043 1



263036-2 Chốt cao su 5 DTM50 Cordless Multi Tool 033 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTM51 Cordless Multi Tool 043 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW073 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW074 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW1001 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

013 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW1002 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

013 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW1002XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

013 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW1004 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

007 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW1005 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

009 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW103 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW104 Cordless Impact Wrench 039 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW110 Cordless Impact Wrench 005 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW152 Cordless Impact Wrench 040 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW180 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW181 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW190 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

034 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW250 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

042 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW251 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

042 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW253 Cordless Impact Wrench 042 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW280 Cordless Impact Wrench 007 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW281 Cordless Impact Wrench 007 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW284 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

007 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW285 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

007 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW300 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

004 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW300XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

004 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW302 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

004 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW450 Cordless Impact Wrench 044 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW700 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

041 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW700XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

041 1

263036-2 Chốt cao su 5 DTW800 Cordless Impact Wrench 013 1

263036-2 Chốt cao su 5 TW001G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

035 1
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